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Câu 1. (2 điểm)



Cho biểu thức 
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 với -1 < x < 1.


a)
Rút gọn biểu thức A.


b)
Với giá trị nào của x thì 
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Câu 2. (2 điểm)



Gọi (P) là đồ thị của hàm số 
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 và (D) là đồ thị của hàm số y = x + 4.


a)
Xác định toạ độ giao điểm của (P) và (D).

b)
Xác định hệ số a, b của hàm số y = ax + b biết rằng đồ thị (D’) của hàm số này song song với (D) và cắt (P) tại điểm có hoành độ là -1.

Câu 3. (2 điểm)



Tìm kích thước của một hình chữ nhật có đường chéo dài 5m và chu vi là 14m.
Câu 4. (1 điểm)

Cho một đường tròn tâm O, AB là đường kính, M là một điểm trên đường tròn. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng của đường tròn (O) tại A lấy một điểm S. Chứng minh rằng: 
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Câu 5. (3 điểm)

AB và AC là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O với B và C là hai tiếp điểm. Vẽ CH vuông góc với AB tại H, cắt đường tròn tâm O tại E và cắt OA tại D.


a)
Chứng minh CO = CD.


b)
Chứng minh tứ giác OBDC là hình thoi.

c)
Gọi M là trung điểm của CE. Tiếp tuyến tại E với đường tròn tâm O cắt AC tại K. Chứng minh ba điểm O, M, K thẳng hàng.
-----------Hết-----------


Họ và tên thí sinh:....................................................................................................SBD:...................................

HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. 

[image: image5.wmf]2

1x3

A1:1x:1,

3

1x

æö

æö

+

=+-+

ç÷

ç÷

ç÷

-

èø

èø

 với -1 < x < 1.
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b)
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Vậy với 
[image: image8.wmf]1
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Câu 2. (P): 
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;  (D): y = x + 4.


a)
Hoành độ giao điểm của (P) và (D) là nghiệm của phương trình:
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Vậy toạ độ giao điểm của (P) và (D) là: 
[image: image12.wmf](
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b)
(D’); y = ax + b song song với (D): y = x + 4 nên a = 1 và 
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Ta có: (D’): y = x + b. Vì (D’) cắt (P): 
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 tại điểm có hoành độ bằng -1 nên phương trình hoành độ giao điểm của (D’) và (P) có nghiệm x = -1, tức là:
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có nghiệm x = -1 
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Vậy (D’): y = ax + b có 
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Câu 3.  Tìm kích thước của một hình chữ nhật có đường chéo dài 5m và chu vi là 14m.
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Gọi x(m), y(m) lần lượt là hai kích thích của hình chữ nhật, (x > 0, y > 0)



Theo đề bài, ta có hệ phương trình:
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Từ (1) 
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, thay vào (2), ta được:
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Vậy hai kích thước cần tìm là 3m và 4m.
Câu 4.  Cho một đường tròn tâm O, AB là đường kính, M là một điểm trên đường tròn. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng của đường tròn (O) tại A lấy một điểm S. Chứng minh rằng: 
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Từ (1) và (2), suy ra 
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Câu 5. (3 điểm)

AB và AC là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O với B và C là hai tiếp điểm. Vẽ CH vuông góc với AB tại H, cắt đường tròn tâm O tại E và cắt OA tại D.


a)
Chứng minh CO = CD.


b)
Chứng minh tứ giác OBDC là hình thoi.

c)
Gọi M là trung điểm của CE. Tiếp tuyến tại E với đường tròn tâm O cắt AC tại K. Chứng minh ba điểm O, M, K thẳng hàng.
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a)
Chứng minh CO = CD.


Ta có:
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Từ (1) và (2), suy ra 
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b)
Chứng minh tứ giác OBDC là hình thoi.
Từ giả thiết và chứng minh câu a, suy ra CD // OB và CD = OB nên OBDC là hình bình hành, hơn nữa CD = CO. Vậy OBDC là hình thoi.


c)
Chứng minh O, M, K thẳng hàng.


Ta có:
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Từ (3) và (4) suy ra OM // KM. Vậy O, M, K thẳng hàng.
ĐỀ CHÍNH THỨC
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